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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức đăng ký

Ông:
LIU CHENG MIN
   
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông:
TSAN HSUN LIN
   
Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông:
LIU CHIEN HUNG
 
Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn

Ông : Hồ Công Hưởng  Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ông : Nguyễn Quang Bảo Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· UBCKNN:
 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

· TTGDCK: 
Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán.

· Tổ chức tư vấn : 
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

· Tổ chức kiểm toán AACC: 
Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (AACC)

· Tổ chức kiểm toán A&C: 
Công ty Kế toán Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

· Công ty: 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

· Tung Kuang: 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

· Chi nhánh Hải Dương: 
Chi Nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Hải Dương

· Cổ phiếu: 
Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

· TNHH: 
Trách nhiệm hữu hạn

· VNĐ: 
Đồng Việt Nam

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang được thành lập theo giấy phép số 1191 CPH/GP do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp này ngày 09/8/2005. Tiền thân của công ty là Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Đài Loan - được thành lập tại Khu Công Nghiệp Biên Hoà II, tỉnh Đồng Nai theo Giấy phép Đầu tư số 1191/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp ngày 05/04/1995 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.500.000 USD, vốn pháp định là 2.000.000 USD. Thời gian hoạt động của Tung Kuang là 50 năm kể từ ngày cấp giấy phép. 

Do nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Tung Kuang đã mở các chi nhánh tại Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Dương. Ngày 12/01/1998, Tung Kuang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép điều chỉnh số 1191/GPĐC1 chuẩn y việc thành lập chi nhánh công ty tại Thành phố Đà Nẵng. Ngày 13/06/1998, Tung Kuang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép điều chỉnh số 1191/GPĐC3 chuẩn y việc thành lập chi nhánh công ty tại Thành phố Hà Nội. Hai chi nhánh này hạch toán phụ thuộc, thực hiện các công việc giao dịch mua bán hàng hóa tại thị trường miền Trung và miền Bắc.

Ngày 10/6/2002, Ban quản lý Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai đã cấp giấy phép điều chỉnh số 1191/GPĐC6-BKH-KCN-ĐN chuẩn y việc thành lập Chi nhánh Tung Kuang tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Vốn đầu tư vào nhà máy Hải Dương là 24.000.000 USD. Chi nhánh Hải Dương thực hiện hạch toán độc lập với trụ sở chính tại Đồng Nai, theo đó kê khai nộp và quyết toán các loại thuế tại Hải Dương.

Do chi nhánh Hải Dương bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2004 nên toàn bộ hoạt hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội được chuyển về cho chi nhánh Hải Dương. Do đó, sau khi hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan thuế, Chi nhánh Hà Nội chính thức đóng cửa từ tháng 4/2004.

Địa chỉ các chi nhánh của Tung Kuang:

Chi nhánh tại Đà Nẵng 

Tổ 13, đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Đà Nẵng. 

Điện thoại : (84-511) 538 765            Fax : (84-511) 538 764

Chi Nhánh tại Hải Dương (hạch toán độc lập)

Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại : (84-320) 784 082              Fax : (84-320) 784 384

Trong thời gian hoạt động từ năm 1995 - 2005, công ty đã có 04 lần tăng vốn đầu tư và 05 lần tăng vốn pháp định, cụ thể là:

	STT
	Số giấy phép đầu tư
	Ngày
	Vốn Đầu tư (USD)
	Vốn pháp định (USD)

	1
	1191/GP
	05/04/1995
	5.500.000
	2.000.000

	2
	1191/GPĐC4
	03/10/1998
	11.000.000
	3.300.000

	3
	1191/GPĐC8-BKH-KCN-ĐN
	04/04/2003
	15.609.506
	4.682.852

	4
	1191/GPĐC9-BKH-KCN-ĐN
	06/08/2003
	25.000.000
	7.500.000

	5
	1191/GPĐC10-BKH-KCN-ĐN
	14/10/2004
	35.000.000
	10.500.000

	6
	1191/GPĐC11-BKH-KCN-ĐN
	14/01/2005
	35.000.000
	11.213.493


Ghi chú:

Tại thời điểm ngày 31/12/2000, tổng vốn pháp định Chủ Đầu tư đã góp thực tế vào Tung Kuang là 2.455.455 USD. So với số vốn pháp định ghi tại Giấy phép Đầu tư Điều chỉnh số 1191/GPĐC4, Chủ Đầu Tư đã góp thiếu 844.545USD. Trong năm 2001 và 2002, Chủ Đầu Tư đã thực hiện tái đầu tư bằng lợi nhuận giữ lại, tăng vốn pháp định thêm 844.545 USD. Ngày 31/12/2002, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Chủ Đầu Tư đã góp đủ vốn pháp định vào Tung Kuang là 3.300.000 USD. 

Ngày 14/10/2004 Tung Kuang được chấp thuận tăng vốn đầu tư thành 35.000.000 USD, trong đó vốn pháp định là 10.500.000 USD. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004 của Tung Kuang, Chủ Đầu Tư đã góp thừa 713.493USD, số vốn pháp định thực tế tại 31/12/2004 là 11.213.493 USD (tương đương với 163.910.451.767 đồng).

Vì vậy, Ngày 14/01/2005, Tung Kuang đã được chấp thuận điều chỉnh tăng vốn pháp định lên 11.213.493 USD, vốn đầu tư vẫn  không thay đổi là 35.000.000 USD.

Theo tinh thần của Nghị định 38/2003/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2003 về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty Tung Kuang đã thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp. Ngày 09/08/2005, Tung Kuang nhận được giấy phép số 1191CPH/GP chuẩn y việc chuyển nhượng vốn và thành lập công ty cổ phần, tổng vốn đầu tư của công ty là 35.000.000 USD, vốn Pháp định là 11.213.493 USD. Hình thức chuyển đổi là “Giữ nguyên giá trị doanh nghiệp và chủ đầu tư”.

Cơ cấu cổ đông của Tung Kuang tại ngày 09/08/2005

	STT
	Cổ đông
	Quốc tịch
	Cổ phần
	Tỷ lệ

	1
	Công ty RICH INTERNATIONAL L.L.C
	Mỹ
	13.112.839
	80%

	2
	Ông TSAN HSUN LIN
	Đài Loan
	1.147.373
	7%

	3
	Ông JAN CHUN SHION
	Mỹ
	327.820
	2%

	4
	Ông LIU CHIEN HUNG
	Đài Loan
	1.311.283
	8%


	5
	Bà HSU SHU HUI
	Đài Loan
	327.820
	2%

	6
	Ông LIU CHIEN LIN
	Đài Loan
	163.910
	1%

	Tổng cộng
	
	16.391.045
	100%


Ghi chú: Sáu  cổ đông trên là cổ đông sáng lập của Tung Kuang.

Quá trình chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập nước ngoài Tung Kuang

Ngày 20/10/2005 Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang đã nhất trí thông qua kế hoạch bán 3.278.209 cổ phần (tương đương với 20% vốn điều lệ của Tung Kuang) của cổ đông sáng lập nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo giá thỏa thuận. Trong đó 5% bán cho người lao động tại công ty, 5% bán cho đối tác chiến lược và 10% bán cho nhà đầu tư trong và ngoài Việt Nam, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Việc bán cổ phần của cổ đông sáng lập nước ngoài được chia làm 2 giai đoạn:

· Giai đoạn 1: Cổ đông sáng lập nước ngoài ký hợp đồng bán 2.352.785 cổ phần tương đương với 14,35% vốn điều lệ vào ngày 05/11/2005 cho người lao động tại Tung Kuang và nhà đầu tư nước ngoài. 

· Giai đoạn 2: Ngày 10/01/2006, Cổ đông sáng lập nước ngoài tiếp tục ký hợp đồng bán 929.069 cổ phần cho cho đối tác chiến lược Việt Nam và nhà đầu tư Việt Nam tương đương với 5,67% vốn điều lệ.

Kết quả chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Tung Kuang 
(ngày 12/01/2006)

	STT
	Nhóm đối tượng

bán cổ phần
	Số lượng

Cổ phần bán
	Vốn điều lệ tương đương

	1
	Người lao động tại Công ty
	180,762
	1,10%

	
	-Người Việt Nam
	97,166
	0,59%

	
	-Người nước ngoài
	83,596
	0,51%

	2
	Đối tác chiến lược
	765,159
	4,67%

	
	-Người Việt Nam
	765,159
	4,67%

	
	-Người nước ngoài
	
	

	3
	Nhà đầu tư trong và ngoài Việt Nam
	2,335,933
	14,25%

	
	-Người Việt Nam
	16,910
	1,00%

	
	-Người nước ngoài
	2,172,023
	13,25%

	
	Tổng cộng
	3,281,854
	20,02%


Ghi chú: Trong đợt chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập nước ngoài cho cổ đông khác, Ông Jan Chun Shion, cổ đông sáng lập Tung Kuang, đã mua thêm 44,256 cổ phần tương đương 0,27% vốn điều lệ,

Sau khi thực hiện bán cổ phần của cổ đông sáng lập nước ngoài, ngày 06/03/2006, Tung Kuang nhận được giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1191 CPH/GPĐC1 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn y việc chuyển nhượng 3,281,854 cổ phần của cổ đông sáng lập cho các cổ đông bên ngoài,

Tính đến thời điểm 06/03/2006, Tung Kuang hiện có 59 cổ đông trong đó có 6 cổ đông sáng lập nước ngoài, 10 cổ đông nước ngoài và 43 cổ đông Việt Nam,

1,2 Giới thiệu công ty

Tên công ty
: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Tên tiếng Anh
: TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
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Tên giao dịch
: TUNG KUANG

Nhãn hiệu thương mại
: 

Vốn điều lệ
: 163,910,451,767 đồng (Một trăm sáu mươi ba tỷ, chín trăm mười triệu, bốn trăm năm mươi mốt nghìn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng)
Trụ sở chính
: Số 3 , Đường 2A Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, TP, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

Điện thoại 
: (84-61) 836 688             

Fax 
: (84-61) 836 552

Chi nhánh Hải Dương

Địa chỉ
: Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại
: (84-320) 784 082              

Fax 
: (84-320) 784 384

Giấy phép đầu tư điều chỉnh: 1191 CPH/GPĐC1 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06/03/2006 

Ngành nghề kinh doanh:

· Sản xuất các sản phẩm nhôm ở dạng thanh nhôm, ống nhôm, lá nhôm, lưới nhôm, dây nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm;

· Sản xuất các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm (gioăng cao su, bánh xe trượt bằng nhựa, tay nắm khóa, bản lề cửa);

· Các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực y tế (gậy nhôm cho người tàn tận, xe lăn, gường bệnh viện, tủ thuốc); các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực thể dụng thể thao (xe tập thể dục đa năng, xe đạp nhôm, vợt tenis và các thiết bị khác); xử lý bề mặt các sản phẩm bằng kim loại nhôm (sơn tĩnh điện),

2. Danh sách cổ đông  sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ

	STT
	Tên cổ đông
	Quốc tịch
	Tỷ lệ
	Cổ phần chiếm giữ
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Ghi chú

	1
	Công ty RICH INTERNATIONAL L.L.C

Đại diện bởi các ông:

1. Ông LIU CHENG MIN

2. Ông CHAN CHUN SHUNG

3. Ông MA CHIA LUNG

4. Ông HSU WEN CHUAN
	Mỹ

Đài Loan

“

“

“
	69%
	11.309.821
	113.098.210
	

	2
	Ông TSAN HSUN LIN
	Đài Loan
	2.63%
	430.720
	4.307.200
	Tổng Giám đốc

	3
	Ông JAN CHUN SHION (*)
	Mỹ
	1.70%
	278.647
	2.786.470
	Phó Tổng Gíam Đốc thứ 1

	4
	Ông LIU CHIEN HUNG
	Đài Loan
	3.95%
	647.446
	6.474.460
	Phó Tổng Gíam Đốc thứ 3

	5
	Bà HSU SHU HUI
	Đài Loan
	1.7%
	278.647
	2.786.470
	

	6
	Ông LIU CHIEN LIN
	Đài Loan
	1%
	163.910
	1.639.100
	

	
	Tổng cộng
	
	79.98%
	13.109.191
	131.091.910
	


(*) Ghi chú: Cổ đông sáng lập Ông Jan Chuan Shion tổng cộng có 322.903 cổ phần. gồm hai phần: Phần thứ nhất 278.647 cổ phần (tương đương 1.7% vốn điều lệ) là cổ phần của cổ đông sáng lập và Phần thứ hai 44.256 cổ phần (tương đương 0.27% vốn điều lệ) là số cổ phần do Ông Jan Chuan Shion mua trong đợt chào bán 3.281.854 cổ phần của cổ đông sáng lập ra bên ngoài. 

Căn cứ theo Điều 10 và điều 15 Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15/04/2003 của Chính phủ về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần có quy định “Trong quá trình hoạt động. các cổ đông sáng lập nước ngoài được phép chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức. cá nhân nước ngoài. Việc chuyển nhượng cổ phần do cổ đông sáng lập nước ngoài nắm giữ cho các tổ chức. cá nhân Việt Nam phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn y và phải đảm bảo quy định tổng giá trị cổ phần do cổ đông sáng lập nước ngoài nắm giữ phải đảm bảo ít nhất bằng 30% vốn điều lệ 

trong suốt quá trình hoạt động của công ty”. Số tiền thu được. cổ đông sáng lập nước ngoài phải dùng để tái đầu tư tại Việt Nam; thực hiện chuyển ra khỏi Việt Nam phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký. những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối. những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký

3.1. Công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký

Tên công ty:
CÔNG TY RICH INTERNATIONAL L.L.C

Địa chỉ:
1013 Center Road. Wilmington City. DE 19805. Hoa Kỳ

Số điện thoại :886-4-3811206
Fax: 886-4-3811247

Loại hình công ty : Limited Liabilities Company (TNHH)

Ngành nghề KD: Đầu tư

Công ty Rich International LLC là loại hình công ty TNHH được thành lập ở Thành phố Wilmington thuộc Bang Delaware của Mỹ. Công ty Rich không có bất kỳ một hoạt động kinh doanh gì ở Mỹ. công ty được thành lập chỉ với mục đích đầu tư vào Tung Kuang tại Việt Nam. Do đó. theo qui định của  Bang Delaware - Mỹ. Rich International LLC không phải đóng bất kỳ một khoản thuế nào và cũng không phải nộp bất kỳ một loại báo cáo gì cho chính quyền Bang cũng như Liên Bang Mỹ.

Qui định trên đây của Bang Delaware - Mỹ là qui định cũng tương đối phổ biến trên thế giới áp dụng với loại hình “Holding Company - Công ty nắm giữ“ được thành lập tại quốc gia sở tại với mục đích đi đầu tư tại quốc gia khác và không có bất cứ một hoạt động kinh doanh gì tại quốc gia sở tại. Ở Việt Nam loại hình Công ty nắm giữ nêu trên (gọi là Chủ Đầu Tư Nước Ngoài) đã đầu tư nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chủ yếu tới từ 3 đảo quốc là British Virgin Island. Caymay Island và Bermuda.

3.2.Công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát

Tên công ty:

CÔNG TY  TNHH TUNG YANG
Địa chỉ:

Xã Cẩm Phúc. Huyện Cẩm Giàng. Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại:

(84-320) 784 082              Fax : (84-320) 784 384

Tổng vốn đầu tư:
3.000.000 USD 

Vốn pháp định:
900.000 USD (trong đó Tung Kuang góp 80%)

Ngành nghề kinh doanh: 

· Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại như: thang. xe đẩy. dụng cụ cho người tàn tật. dụng cụ thể dục thể thao và các vật dụng khác; 

· Sản xuất và gia công các linh kiện từ kim loại; gia công. lắp đặt các loại cửa kính khung nhôm; Lắp đặt và hàn nối các sản phẩm kết cấu thép; Dập lỗ và hình từ các sản phẩm bằng kim loại;

· Thiết kế khuôn mẫu; sản xuất. gia công và lắp đặt các khuôn mẫu bằng kim loại.

Công ty TNHH Tung Yang là Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập theo Giấy phép Đầu tư số 35/GP-HD ngày 02/10/2003 cấp bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. trong đó Tung Kuang Hải Dương góp 80% vốn pháp định và cá nhân nước ngoài khác góp 20% vốn pháp định.

Các sản phẩm do Tung Yang sản xuất được tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu. Trong năm 2005. tỷ lệ xuất khẩu của Tung Yang đạt khoảng 50% doanh thu xuất khẩu. dự kiến tỷ lệ xuất khuẩu này sẽ tăng vào năm 2006 do Tung Yang đã ký được hợp đồng lớn với khách hàng Nhật Bản.

4. Hoạt động kinh doanh 

4.1. Sản phẩm. dịch vụ chính

Tung Kuang là công ty sản xuất nhôm thanh định hình đầu tiên có mặt tại Việt Nam. chuyên sản xuất các sản phẩm nhôm cao cấp. Công ty Tung Kuang là công ty nhôm đầu tiên nhận được chứng nhận ISO 9002 vào năm 1999. và phiên bản mới ISO 9001 vào năm 2001. Ngoài ra Tung Kuang còn nhận được giấy chứng nhận nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam năm 2003.

Trụ sở chính của Tung Kuang đặt tại Khu Công nghiệp Biên Hòa II. với khuôn viên 25.000m2. Ứng dụng công nghệ từ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật cao của công ty mẹ tại Ðài Loan và kinh nghiệm lâu năm của các chuyên gia kỹ thuật đầu ngành. kết hợp với nguồn nguyên liệu cao cấp được nhập từ Úc nên sản phẩm luôn mang vẻ đẹp bền vững và bắt kịp xu thế của thời hiện đại.

Tung Kuang có một dây chuyền hoàn hảo từ khâu đặt khuôn mẫu cho các dạng thanh nhôm định hình ép ra sản phẩm thành thành phẩm. sau đó bộ phận gia công làm ra các loại của nhôm và sẽ đi đến tận nơi thi công lắp ráp theo yêu cầu của khách hàng. cụ thể là:
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Hiện nay Công ty Tung Kuang đã có hai nhà máy: một ở Biên Hòa - Ðồng Nai (miền Nam) và một ở tỉnh Hải Dương (miền Bắc). 

· Nhà máy Đồng Nai có 5 dây chuyền sản xuất và công suất là 750 tấn/tháng. Nhà máy đã chạy hết công suất từ nhiều năm nay. 

· Nhà máy Hải Dương có 6 dây chuyền sản xuất và công suất khoảng 800 tấn/tháng. đã chạy hết công suất. Các dây chuyền dở dang còn đang lắp đặt. lắp đặt xong đến đâu sẽ vận hành đến đó. Theo kế hoạch đầu tư. nhà máy Hải Dương lớn gấp 4 lần nhà máy Đồng Nai. 

· Ngoài ra. Tung Kuang còn có một Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại thành phố Đà Nẵng với chức năng bán hàng và quảng bá sản phẩm nhôm Tung Kuang ở khu vực miền Trung.

Sản phẩm nhôm Tung Kuang khá đa dạng như: nhôm thanh định hình dùng trong xây dựng. nhôm ống. các phụ kiện liên quan đến mặt hàng nhôm trong công nghiệp. trang trí nội thất. và một số ngành liên quan.

Sản phẩm nhôm Tung Kuang như cửa đi. cửa sổ. vách ngăn. mặt dựng đã được một số công trình lớn sử dụng như: Uni-President. Bệnh viện Việt - Pháp. nhà máy giày Ching-Luh. Phú Mỹ Hưng. nhà thi đấu Cần Thơ. Tòa nhà Vinaconex..v..v.

Hiện nay. Tung Kuang có doanh thu từ các hoạt động sau: 

· Sản xuất thanh nhôm với các chiều dài và kích cỡ khác nhau được dùng trong công nghiệp và dân dụng: Khách hàng Tung Kuang mua về chủ yếu làm nhà xưởng. văn phòng. cửa nhôm. thang nhôm. Thị trường tiêu thụ: 100% tại Việt Nam.

· Xuất khẩu nhôm hợp kim (bán thành phẩm - mới qua lò nung): Doanh thu của loại này ước tính đạt 15% doanh thu năm 2005.

· Gia công các sản phẩm nhôm cho khách hàng trong nước và xuất khẩu: Khách hàng giao nhôm nguyên liệu và Tung Kuang gia công thành thành phẩm nhôm thanh và thu phí gia công. Doanh thu loại này chiếm khoảng 7%-10% /1 năm.

· Hoạt động khác: Sửa chữa lắp đặt. thiết kế công trình và làm thang cửa nhôm. Doanh thu chiếm tỷ trọng rất nhỏ. hoạt động này chủ yếu do các đại lý của Tung Kuang làm.

Trong 4 loại hoạt động trên. hoạt động sản xuất thanh nhôm với nhiều kích cỡ dùng trong công nghiệp và dân dụng là hoạt động chính. chiếm khoảng 30-40% thị trường sản tại Việt Nam. Công ty có Đại lý cấp 1 ở 64 tỉnh thành phố của Việt Nam. Hai công trình tiêu biểu dùng nhiều sản phẩm này là Thuận Kiều Plaza và Khu Thể Thao Quần Ngựa tại Hà Nội.

Công ty Tung Kuang chiếm 80% vốn đầu tư vào công ty TNHH Tung Yang (“Tung Yang”). Tung Yang hiện đang sản xuất cửa và thang nhôm thông dụng. nguyên vật liệu của Tung Yang chính là sản phẩm của Tung Kuang. Các sản phẩm này chủ yếu được sản xuất để xuất khẩu. hiện Tung Yang đang thực hiện đơn đặt hàng lớn cho khách hàng Nhật Bản. xuất khoảng 50 container/tháng cho sản phẩm này. 

Ngày nay. Tung Kuang đã khẳng định được tên tuổi của mình tại thị trường Việt Nam. sản phẩm mang thương hiệu Tung Kuang đã được lưu hành rộng rãi trên khắp các tỉnh thành Việt Nam.

4.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Trong chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài. đa dạng hóa chủng loại sản phẩm. đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng gia tăng và phục vụ xuất khẩu. cuối năm 2003 công ty Tung Kuang đã xây dựng nhà máy thứ hai tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Dự kiến chia làm 3 giai đoạn. giai đoạn đầu với vốn đầu tư khoảng 10.000.000 USD đã hoàn công và bước vào hoạt động sản xuất với sản lượng mỗi tháng đạt tới 800 tấn. Hội đồng quản trị dự tính đầu tư thêm khoảng 36 triệu USD cho nhà máy Hải Dương trong 3 năm tới với các hạng mục cụ thể sau: 1 lò nung. 2 máy xi mạ. 24 máy cán ép và xây thêm 2 nhà kho. Sau khi nhà máy xây dựng hoàn thành xong. thì tổng sản lượng hàng tháng có thể đạt trên 2.000 tấn /tháng. Công ty sẽ khai thác thêm một số mặt hàng xuất khẩu cho thị trường nước ngoài như : thang nhôm. trang trí nội thất. phụ tùng xe đạp..v.v.. chủ yếu để tiêu thụ ở thị trường Mỹ và Nhật. Có thể nói nhà máy nhôm thanh Tung Kuang Hải Dương là nhà máy có qui mô và hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.  

Hội đồng quản trị cũng đã quyết định đầu tư thêm 1 nhà máy nữa ở Đồng Nai tại khu công nghiệp Nhơn Trạch. tỉnh Đồng Nai từ đầu năm 2006. Số tiền dự tính đầu tư (vốn đầu tư) cho nhà máy Nhơn Trạch khoảng 10 triệu USD. Dự tính nhà máy có khoảng 8 dây chuyền.

Về mục tiêu kinh doanh. Tung Kuang tiếp tục phấn đấu và duy trì là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nhôm định hình tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này Tung Kuang chủ trương:

· Duy trì và tăng doanh thu của Tung Kuang;

· Đặt khách hàng là trọng tâm cho mọi hoạt động của Tung Kuang;

· Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 5.1.Kết quả hoạt động kinh doanh (2000-2004)

ĐVT: Nghìn đồng

	Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Doanh thu
	221.925.492
	216.669.665
	248.383.077
	300.949.181
	438.357.792

	Giá vốn hàng bán
	(150.408.532)
	(155.834.230)
	(177.165.191)
	(211.480.285)
	(338.053.500)

	Lãi gộp
	71.516.961
	60.835.435
	71.217.886
	89.468.896
	100.304.292

	Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp
	(30.888.353)
	(32.837.237)
	(36.235.185)
	(55.926.794)
	(66.664.405)

	Khấu hao TSCĐ hữu hình
	(12.546.066)
	(12.271.305)
	(13.001.349)
	(13.692.605)
	(22.549.983)

	Lợi nhuận trước hao mòn TSCĐ vô hình. lãi vay và thuế 
	28.082.542
	15.726.893
	21.981.352
	19.849.497
	11.089.904

	Hao mòn TSCĐ vô hình
	0
	0
	0
	0
	0

	Thu nhập tiền lãi
	59.814
	67.650
	46.498
	93.561
	82.979

	Chi phí lãi vay
	(4.236.964)
	(2.872.660)
	(2.166.243)
	(1.562.076)
	(4.731.521)

	Các khoản khác
	(23.473.635)
	(1.748.140)
	(2.906.650)
	(634.802)
	(3.635.556)

	Thu nhập trước thuế
	431.757
	11.173.743
	16.954.957
	17.746.180
	2.805.806

	Thuế thu nhập
	0
	(380.512)
	(2.543.244)
	(2.661.927)
	(1.187.876)

	Thu nhập trước các khoản bất thường
	431.757
	10.793.232
	14.411.714
	15.084.253
	1.617.930

	Thu nhập thuần
	431.757
	10.793.232
	14.411.714
	15.084.253
	1.617.930

	Thu nhập chưa phân phối
	431.757
	10.793.232
	14.411.714
	15.084.253
	1.617.930


* Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang đã kiểm toán bởi AACC

 5.2.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005

Do thực hiện chuyển đổi từ công ty có vốn đầu tư nước ngoài sang hình thức hoạt động là công ty cổ phần vào tháng 8/2005 nên năm 2005 công ty Tung Kuang có 2 báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Công Nghiệp Tung Kuang (01/01/2005 – 31/08/2005) và Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang (01/09/2005 – 31/12/2005).

ĐVT: đồng

	Chỉ tiêu
	 8 tháng đầu 
năm 2005 
	 4 tháng cuối 
năm 2005 

	1.
	Doanh thu 
	326.427.418.658 
	    177.787.188.551 

	2.
	Các khoản giảm trừ
	         71.875.553 
	             13.455.000 

	3.
	Doanh thu  thuần
	326.355.543.105 
	    177.773.733.551 

	4.
	Giá vốn hàng bán
	289.996.407.595 
	    155.790.858.534 

	5.
	Lợi nhuận gộp 
	  36.359.135.510 
	      21.982.875.017 

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	       297.161.908 
	           224.880.373 

	7.
	Chi phí tài chính
	    7.136.216.436 
	        5.877.911.538 

	 
	Trong đó: chi phí lãi vay 
	    5.814.271.838 
	        4.919.918.956 

	8.
	Chi phí bán hàng
	    3.656.408.280 
	        1.620.391.856 

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	  29.641.970.256 
	      10.621.403.181 

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	 (3.778.297.554)
	        4.088.048.815 

	11.
	Thu nhập khác
	    5.049.128.280 
	        4.964.708.712 

	12.
	Chi phí khác
	      321.059.210 
	        1.607.922.138 

	13.
	Lợi nhuận khác
	    4.728.069.070 
	        3.356.786.574 

	14.
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	      949.771.516 
	        7.444.835.389 

	15.
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	      919.015.937 
	           548.569.172 

	16.
	Lợi nhuận sau thuế 
	        30.755.579 
	        6.896.266.217 


* Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Công nghiệp TNHH Công nghiệp Tung Kuang và CTCP Công nghiệp Tung Kuang năm 2005  đã kiểm toán bởi A&C

Tăng trưởng doanh thu

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Doanh thu (nghìn đồng)
	221.925.492
	216.669.665
	248.383.077
	300.949.181
	438.357.792
	504.214.607

	Tỷ lệ tăng doanh thu (%)
	
	-2,4%
	14,6%
	21,2%
	45,7%
	15,00%


Tăng trưởng Lợi nhuận

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Thu nhập thuần (nghìn đồng)
	431,757
	10,793,232
	14,411,714
	15,084,253
	1,617,930
	6,927,022

	Tỷ lệ tăng lợi nhuận (%)
	
	2.399,84%
	33,53%
	4,67%
	-89,27%
	328,14%


Nhằm thực hiện đánh giá tốc độ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận công ty Tung Kuang trong năm 2005, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được cộng dồn 2 báo cáo 8 tháng đầu năm 2005 và 4 tháng cuối năm 2005 để đánh giá và so sánh với các năm trước đó, 

Công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 18% trong giai đoạn năm năm 2001-2005, Mức tăng trưởng này là tương đương so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề khoảng 15%-20%/năm, Năm 2003 và 2004 đánh dấu mức tăng trưởng vượt bậc về doanh thu đối với Công ty, 

Trong giai đoạn 2000 - 2005, lợi nhuận của Tung Kuang có những biến động bất thường do công ty đang trong quá trình mở rộng đầu tư mới, trong đó Chi nhánh Hải Dương mới được đầu tư từ năm 2003, Từ tháng 4/2004, Chi nhánh Hải Dương bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các sản phẩm nhôm Tung Kuang,

Bảng tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của Tung Kuang (2004- 2005)

	Chỉ tiêu
	Năm 2004 (VNĐ)
	8 tháng đầu năm 2005 (VNĐ)
	4 tháng cuối năm 2005 (VNĐ)

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ HĐKD

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế
	388.902.032.680

438.357.791.632

5.143.994.717

(2.338.188.993)

2.805.805.724

1.617.929.893
	487.407.763.513

326.355.543.105

(3.778.297.554)

4.728.069.070

949.771.516

30.755.579
	464.478.793.679

177.773.733.551

4.088.048.815

3.356.786.574

7.444.835.389

6.896.266.217


* Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty TNHH Công nghiệp Tung Kuang 2004 đã kiểm toán bởi AACC. Báo cáo tài chính Công ty TNHH Công nghiệpTung Kuang 2005 và CTCP Công nghiệp Tung Kuang 2005 đã kiểm toán bởi A&C.

5.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 
Năm 2005. Tung Kuang  đạt doanh thu trong 8 tháng đầu năm là 326,35 tỷ đồng. 4 tháng cuối năm là 177,77 tỷ đồng; tổng doanh thu năm 2005 là 504,12 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2004. Doanh thu năm 2005 của Tung Kuang tăng là do số lượng hàng bán và giá bán hàng hóa tăng:

· Số lượng hàng bán trong năm 2005 tăng: Hàng hóa của Tung Kuang chiếm tỷ trọng hàng tồn kho thấp (18,89%). hàng hóa sản xuất đều được tiêu thụ ngay. Mặt khác. lượng hàng sản xuất trong năm 2005 gia tăng. chủ yếu là do chi nhánh Hải Dương tăng công suất sản xuất. Hiện nay chi nhánh Hải Dương đang được đầu tư phát triển nhằm tăng công suất sản xuất đạt 2.000 tấn/tháng trong 3 năm tới.

Do giá nhập khẩu nhôm nguyên liệu tăng trong năm 2005. bắt buộc công ty Tung Kuang phải tăng giá bán. 

Trong năm 2005. Tung Kuang đạt được lợi nhuận 6,93 tỷ đồng. tăng 328,14% so với năm 2004. Lợi nhuận 8 tháng đầu năm của Tung Kuang chỉ đạt 30,7 triệu đồng. trong khi đó lợi nhuận của 4 tháng cuối năm 2005 lợi nhuận đạt được là 6,89 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng vượt bậc của Tung Kuang chủ yếu là hoạt động hiệu quả của chi nhánh Hải Dương. đã hạn chế được khoản lỗ mà trụ sở chính Đồng Nai phải bù đắp từ năm 2003. 

Lợi nhuận Tung Kuang bị tác động bởi các nhân tố sau:

· Giá nguyên liệu nhôm tăng. trong khi giá bán chỉ tăng bằng 80% tốc độ tăng của giá nhôm nguyên liệu. Tung Kuang chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhôm nhập khẩu để sản xuất các mặt hàng sản phẩm. việc tỷ lệ tăng giá bán thấp hơn tỷ lệ tăng giá nguyên liệu đầu vào đã làm giảm một phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Sau đây là chi tiết giá nhập khẩu nhôm nguyên liệu của Tung Kuang

Giá nhôm nguyên liệu nhập khẩu (2003-2005)

	ĐVT: USD/tấn

	Tháng
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	1
	1.428,21
	1.627.29
	

	2
	1.446,48
	1.699.23
	1.980.85

	3
	1.480,00
	1.757.98
	2.072.36

	4
	1.436,71
	1.802.45
	1.954.29

	5
	1.400,10
	1.809.86
	1.832.37

	6
	1.541,72
	1.706.05
	1.819.97

	7
	1.482,60
	1.788.05
	1.859.79

	8
	1.528,02
	1.812.61
	1.948.84

	9
	1.535,44
	1.795.11
	1.920.91

	10
	1.495,02
	1.872.75
	2.005.71

	11
	1.553,76
	1.930.31
	2.127.59

	12
	1.638.32
	1.924.32
	2.324.45

	Bình Quân
	1.488.87
	1.793.83
	1.986.10

	* Nguồn: Tung Kuang


· Từ tháng 4/2004. Chi nhánh Hải Dương của Tung Kuang đi vào hoạt động. do còn phải làm quen với thị trường miền Bắc và mới hoạt động nên chi phí đầu tư ban đầu phát sinh nhiều trong khi doanh thu chưa đủ bù nên lợi nhuận của của chi nhánh Hải Dương bị âm liên tục trong mấy năm qua. Tuy nhiên. năm 2005 Chi nhánh Hải Dương đã dần tăng công suất sản xuất. hoạt động hiệu quả nên đã hạn chế được khoản lỗ thu nhập. Đặc biệt bốn tháng cuối năm 2005. chi nhánh Hải Dương chỉ lỗ  0.3 tỷ đồng (so với khoản lỗ 10.79 tỷ của chi nhánh này trong 08 tháng đầu năm 2005). hứa hẹn chi nhánh Hải Dương sẽ có lợi nhuận trong năm 2006. Sang năm 2006. tình hình kinh doanh của Công ty dự đoán sẽ phát triển nhanh thông qua Chi nhánh mới này.
5.4. Tóm tắt bảng cân đối kế toán giai đoạn  2000-2005

Đơn vị tính: nghìn đồng

	Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tiền 
	9.796.415
	6.819.925
	4.676.713
	9.792.022
	17.027.992
	17.401.082

	Phải thu khách hàng
	13.091.058
	10.974.640
	25.412.557
	42.912.834
	74.223.765
	75.346.878

	Hàng tồn kho
	47.990.422
	60.756.287
	36.944.373
	67.353.940
	113.056.763
	153.144.114

	Tài sản lưu động khác
	560.134
	646.366
	267.058
	726.061
	194.348
	2.509.811

	Tổng tài sản lưu động
	71.438.029
	79.197.219
	67.300.701
	120.784.857
	204.502.868
	248.401.885

	Tài sản cố định (ròng) và khoản đầu tư dài hạn
	80.769.815
	69.662.759
	67.372.949
	149.164.562
	176.182.885
	206.561.919

	Tài sản cố định vô hình
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Các khoản đầu tư
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Các tài sản khác
	461.818
	182.122
	482.331
	6.445.755
	8.216.280
	9.514.990

	Tổng tài sản
	152.669.662
	149.042.099
	135.155.982
	276.395.174
	388.902.033
	464.478.794

	
	
	
	
	
	
	

	Vay ngắn hạn
	46.856.727
	36.282.873
	51.696.170
	70.090.651
	144.370.666
	216.282.083

	Phải trả người bán
	63.112.077
	58.818.387
	11.023.372
	66.815.465
	48.168.434
	45.580.398

	Thuế phải trả
	(390.672)
	(1.798.267)
	136.711
	1.673.839
	(430.028)
	772.158

	Các khoản phải trả khác
	692.757
	379.000
	379.000
	951.391
	1.669.713
	13.176.521

	Tổng nợ ngắn hạn
	110.270.890
	93.681.993
	63.235.252
	139.531.346
	193.778.784
	275.811.160

	Nợ dài hạn
	0
	0
	0
	31.216.000
	29.510.625
	13.888.000

	Tổng vốn và quỹ
	42.398.772
	55.360.106
	71.920.730
	105.647.827
	165.612.623
	174.779.634

	Tổng vốn và nợ phải trả
	152.669.662
	149.042.099
	135.155.982
	276.395.174
	388.902.033
	464.478.794


* Nguồn: Báo cáo tài chính (2000-2004) Tung Kuang đã kiểm toán bởi AACC; báo cáo tài chính Công ty TNHH Công nghiệp Tung Kuang năm 2005 và CTCP Công nghiệp Tung Kuang năm 2005  đã kiểm toán bởi A&C.

Trong năm 2005. Tung Kuang thực hiện chuyển đổi hình thức doanh nghiệp vào tháng 8/2005 nên trong bảng cân đối kế toán 31/12/2005 có phản ánh số liệu của công ty TNHH Tung Kuang vào công ty cổ phần Tung Kuang.

Số liệu tài chính tổng hợp từ Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang chuyển sang cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang vào ngày 01 tháng 9 năm 2005.


(Đơn vị tính: VNĐ)

	Tài Sản
	Số tiền

	- Tiền 
	9.164.842.578

	- Các khoản phải thu 
	90.098.340.877

	- Hàng tồn kho
	163.290.111.051

	- Tài sản ngắn hạn khác 
	5.640.406.929

	- Tài sản cố định
	205.370.252.394

	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	3.941.800.000

	- Tài sản dài hạn khác 
	9.902.009.684

	Tổng cộng tài sản 
	487.407.763.513

	Nguồn Vốn 
	

	- Nợ ngắn hạn 
	298.976.076.597

	- Nợ dài hạn
	21.756.625.000

	- Vốn chủ sở hữu 
	166.590.451.916

	- Nguồn kinh phí và quỹ khác 
	84.610.000

	Tổng cộng nguồn vốn
	487.407.763.513


5.5. Thuyết minh vay ngắn hạn và vay dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn của Tung Kuang trong năm 2005 được vay từ các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam với mục đích bổ sung vốn lưu động để nhập khẩu nguyên vật liệu. Các khoản vay này được đảm bảo bằng tín chấp và bảo lãnh bởi các thành viên Hội đồng Quản trị của Tung Kuang. 

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn như sau:

	
	Số chuyển từ Cty TNHH 
	Số tiền vay phát sinh trong năm
	Số kết chuyển
	Số tiền vay đã trả trong năm
	Số cuối năm

	Ngân hàng ICBC
	24.523.083.712
	9.389.142.295
	4.726.543
	24.526.631.624
	9.380.867.840

	Ngân hàng China Trust
	12.598.275.199
	12.936.953.132
	28.551.716
	7.295.672.353
	18.211.004.262

	Ngân hàng Chinfon
	40.418.910.866
	21.774.471.045
	9.449.511
	21.240.491.361
	40.943.441.039

	Ngân hàng ngoại thương VN-CN Đồng Nai
	14.772.373.411
	23.620.682.043
	49.477.964
	11.108.059.245
	27.235.518.245

	Vay ngăn hạn tại Chi nhánh Hải Dương 
	134.081.824.914
	64.914.704.016
	
	86.421.277.349
	112.575.251.581

	Nợ dài hạn đến hạn trả tại Chi nhánh Hải Dương
	1.967.375.000
	-
	7.936.000.000
	1.967.375.000
	7.936.000.000

	Cộng
	228.361.843.102
	132.635.952.531
	8.028.205.734
	152.559.506.932
	216.282.082.967


Hợp đồng vay số: CFHCMCLC-S/38/2004 ngày 20 tháng 05 năm 2004.

Tên Ngân hàng : Ngân hàng thương mại ChinFon Chi nhánh phụ Thành phố HCM

Số tiền vay       : 3.000.000.00 USD.

Hạn mức tín dụng: tài trợ vốn lưu động.

Lãi vay 
  : Sibor + 1.4%.

Hợp đồng vay số: CTCHCM-AC013-02 ngày 06 tháng 05 năm 2005.

Tên Ngân hàng   : Ngân hàng thương mại China Trust Chi nhánh TPHCM

Hạn mức tín dụng: 1.500.000.00 USD.

Mục đích vay      : mua nguyên vật liệu.

Lãi vay 
  : Sibor +1.25%.

Hợp đồng vay số : 022/QHKH/NHNT ngày 01 tháng 07 năm 2005.

Tên Ngân hàng 
: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai.

Hạn mức tín dụng: 2.000.000.00 USD.

Mục đích vay 
: thanh toán chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu.

Lãi vay 

: Sibor 6 tháng + 1.4%.

Khoản vay dài hạn của Tung Kuang được ký kết và thực hiện giữa Chi nhánh Hải Dương với Ngân hàng Á Châu - Tp. HCM với thời hạn vay là 60 tháng. lãi suất vay là lãi suất Sibor 6 tháng cộng 2%/năm. thời gian ân hạn 12 tháng. thời gian trả nợ 48 tháng. nợ gốc được hoàn trả theo từng quý sau thời gian ân hạn. 

	Tên NH 
	Số tiền vay

USD
	Số nợ gốc phải trả theo từng năm
	
	
	
	
	Dư nợ

USD

	
	
	Năm 2004
	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	

	Ngân hàng ACB
	2.000.000 
	     125.000 
	
	
	
	
	
	
	1.875.000

	
	
	
	
	500.000 
	
	
	
	
	1.375.000

	
	
	
	
	
	500.000 
	
	
	
	875.000

	
	
	
	
	
	
	500.000 
	
	
	375.000

	
	
	
	
	
	
	
	    375.000 
	
	0


Theo báo cáo kiểm toán 2005. dư nợ dài hạn cuối năm 2005 là 875.000 USD. Khoản chênh lệch 500.000 USD (7.936 triệu đồng) của nợ dài hạn đã được công ty kết chuyển sang vay ngắn hạn vì đây là nợ dài hạn đến hạn phải trả của năm 2006.

5.6. Thuyết minh hàng tồn kho

Tung Kuang là một Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm bằng nhôm ở dạng thanh nhôm. ống nhôm. lá nhôm. lưới nhôm. dây nhôm. và thực hiện các dịch vụ thiết kế. sửa chữa. lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm. Công ty cũng sản xuất các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm kể trên. Với đặc điểm ngành nghề trên. hàng tồn kho luôn chiếm một giá trị lớn trong tổng tài sản lưu động của Tung Kuang (trên 50%). Tình hình kinh doanh qua các năm của Tung Kuang luôn có chiều hướng phát triển tốt. doanh thu qua các năm tăng liên tục (2001-2005). Theo đó. nguyên vật liệu (trong khoản mục hàng tồn kho) cũng phải tăng theo để phục vụ cho yêu cầu sản xuất và bán hàng. Thêm nữa là giá nguyên vật liệu nhôm thỏi có khuynh hướng ngày càng tăng nên việc tích trữ nguyên vật liệu nhiều sẽ có lợi cả về lợi nhuận cũng như phục vụ kịp thời cho sản xuất. Hàng tồn kho cuối năm 2005 chủ yếu là nguyên vật liệu chính (nhôm thỏi nhập khẩu) và thành phẩm (các loại nhôm cây) chiếm 52% giá trị hàng tồn kho. 

5.7. Thuyết minh về việc quyết toán thuế 

Trong thuyết minh báo cáo kiểm toán 2005 của công ty kiểm toán A&C nêu:  Trụ sở chính của Công ty được Cục thuế Đồng Nai quyết toán thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2004. Tuy nhiên. do Công ty và Cục thuế Đồng Nai chưa thống nhất ý kiến về khoản chi phí tư vấn mà Công ty phải trả cho chủ đầu tư Rich Internatinal LLC theo hợp đồng không số ký ngày 08 tháng 01 năm 2002 nên chưa có Biên bản quyết toán thuế.

5.8 . Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2005

	 Chỉ tiêu
	2005

	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
	4.0%

	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn (ROA)
	1.5%

	Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu
	2.66 

	
	

	Hiệu quả hoạt dộng SXKD
	

	Lợi tức gộp / Doanh thu thuần
	11.6%

	Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần
	1.7%

	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần
	1.4%

	
	

	Hiệu quả sử dụng tài sản
	

	Vòng quay tổng tài sản
	1.09 

	Vòng quay tài sản lưu động
	2.03 

	Vòng quay các khoản phải thu
	6.69 

	Vòng quay hàng tồn kho
	3.29 

	
	

	Khả năng trả nợ ngắn hạn
	

	Tỷ số thanh toán hiện thời
	0.90 

	Tỷ số thanh toán nhanh
	0.34 

	Tỷ số thanh toán tiền mặt
	0.06 

	Tỷ số Nợ ngắn hạn trên tổng tài sản
	0.59 

	Tỷ số Nợ ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu
	1.58 

	
	

	Tình hình tài chính
	

	Tỷ số Nợ phải trả trên Tổng tài sản
	0.62 

	Tỷ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu
	1.66 

	Tỷ số Nợ dài hạn trên Tổng tài sản
	0.03 

	Tỷ số Nợ dài hạn trên Vốn chủ sở hữu
	0.08 


* Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang và CTCP Công nghiệp Tung Kuang năm 2005  đã kiểm toán bởi A&C

Khả năng thanh toán bằng tiền mặt của Công ty thấp là do cơ cấu tài sản của Tung Kuang chủ yếu là duy trì giá trị hàng tồn kho lớn trên cơ sở nguồn vay ngắn hạn từ ngân hàng. Nhưng bù lại. khả năng thanh toán hiện hành rất tốt. khả năng tiêu thụ và vòng quay hàng tồn kho của Công ty tương đối lớn sẽ là cơ sở cho việc thanh toán các khoản vay và trang trải các khoản chi bằng tiền. 

6. Hội đồng quản trị. Ban giám đốc. Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

Ông Liu Cheng Min

-
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Chan Chun Shung
-
Ủy viên

Ông Ma Chia Lung

-
Ủy viên



Ông Tsan Hsun Lin

-
Ủy viên





Ông Liu Chien Hung
-
Ủy viên

Ban giám đốc

Ông Tsan Hsun Lin 

-
Tổng Giám Đốc

Ông Jan Chun Shion

-
Phó Tổng Giám Đốc thứ nhất

Ông Hsu Chih Cheng
-
Phó Tổng Giám Đốc thứ hai

Ông Liu Chien Hung
-
Phó Tổng giám đốc thứ ba

Ban kiểm soát

Ông Hsu Wen Chuan
-
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Liu Chen Chin

-
Thành viên

Ông Chuan Hsun Kuo 
-
Thành viên


SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

I. Hội đồng quản trị 

1) 
Họ và tên: 


LIU CHENG MIN

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
01/12/1947

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

21/6 Đường Đại vĩ. TP. Đại Lý. Đài Trung. Đài Loan.

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886) 424870818

Trình độ văn hóa:

Đại học

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ (từ 1989~2005)

Chức vụ hiện nay:

Phó chủ tịch HĐQT Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ

Chủ Tịch HĐQT Cty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang

Số cổ phần nắm giữ:

598.483 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 299.242 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không


Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

2) Họ và tên: 


CHAN CHUN SHUNG

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
10/08/1931

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

218 đường Trung sơn Huyện Chương Hoá

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)-4-8886999

Trình độ văn hóa:

Trung học

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ  (1989~2005)

Chức vụ hiện nay:

Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ 

Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Công nghiệp Tung Kuang

Số cổ phần nắm giữ:

642.529 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 321.265 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

3) Họ và tên: 


MA CHIA LUNG

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
19/03/1954

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

395-8 đường Đại Minh. TP Đại lý. Đài Trung

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)424870818

Trình độ văn hóa:

Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ  (từ 2002~2004)

Chức vụ hiện nay:

Thành viên HĐQT Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ 

Thành viên HĐQT Cty cổ phần công nghiệp Tung Kuang

Số cổ phần nắm giữ:

442.558 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 221.279 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

4) Họ và tên: 


TSAN HSUN LIN

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
25/09/1958

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

218 đường Trung sơn Huyện Chương Hoá

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)424870818

Trình độ văn hóa:

Cao đẳng

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ   (Từ 1999~2001)

Chức vụ hiện nay:

Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang

Số cổ phần nắm giữ:

430.720 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 215.360 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

5) Họ và tên: 


LIU CHIEN HUNG

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
22/07/1973

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

21/6 Đường Đại vĩ. TP. Đại lý. Đài trung

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)424870818

Trình độ văn hóa:

Đại học

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ  (từ 1998~2001)

Chức vụ hiện nay:

Phó tổng thứ 3 Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang

Số cổ phần nắm giữ:

647.446 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 323.723 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

II. Ban kiểm soát

1) Họ và tên: 


HSU WEN CHUAN

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
11/02/1940

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

205 đường Dân tộc Huyện Chương Hoá

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886) 424870818

Trình độ văn hóa:

Cao trung

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Công ty Đại viên (từ 2001~2005)

Chức vụ hiện nay:

Trưởng ban kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ:

332.738 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 166.369 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

2) Họ và tên: 


LIU CHEN CHIN 

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
19/08/1956

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

395-8 Đường Đại minh. TP. Đại lý. Đài trung

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)424870818

Trình độ văn hóa:

Đại học

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ (từ 1989~2005)

Chức vụ hiện nay:

Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ

Số cổ phần nắm giữ:

111.459 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 55.730 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

3)  Họ và tên: 


CHAN HSUN KUO

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
01/02/1961

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

218 đường Trung sơn Huyện Chương Hoá

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)424870818

Trình độ văn hóa:

Đại học

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Cty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ  (từ 1989~2005)

Chức vụ hiện nay:

Tổng giám đốc

Số cổ phần nắm giữ:
không có

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

III. Ban giám đốc

1) Họ và tên: 


TSAN HSUN LIN

Chức vụ hiện nay:

Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang

Lý lịch chi tiết :

Được nêu ở trên

2) Họ và tên: 


JAN CHUN SHION

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
06/05/1942

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Mỹ 

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

395-8 Đường Đại minh. TP. Đại lý. Đài trung

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)424870818

Trình độ văn hóa:

Đại học

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:

Công ty Cổ phân Công nghiệp Tung Kuang

Chức vụ hiện nay:

Phó Tổng thứ nhất Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (từ năm 1995 – 2005)

Số cổ phần nắm giữ:

322.903 cổ phần

Số cổ phần cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ khi đăng ký giao dịch: 161.452 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

3) Họ và tên: 


HSU CHIH CHENG

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
31/07/1968

Nơi sinh:


Đài Loan

Quốc tịch:


Đài Loan

Dân tộc:


Hoa

Quê quán:


Đài Loan

Địa chỉ thường trú:

205 đường Dân tộc Huyện Chương Hoá

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(886)424870818

Trình độ văn hóa:

Cao đẳng

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư

Quá trình công tác:
Công ty Cổ phân Công nghiệp Tung Kuang
Chức vụ hiện nay:
Phó tổng thứ 2 Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (từ năm 1995-2005)
Số cổ phần nắm giữ:
Không có

Hành vi vi phạm pháp luật: không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

4) Họ và tên: 


LIU CHIEN HUNG

Chức vụ hiện nay:

Phó tổng thứ 3 Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang

Lý lịch chi tiết :

Được nêu ở trên

7. Tài sản cố định hữu hình

Bảng: Tài sản cố định của Tung Kuang tại thời điểm 31/12/2005
	
	Nhà cửa. vật kiến trúc
	Máy móc và thiết bị
	Phương tiện vận tải. truyền dẫn
	Thiết bị. dụng cụ quản lý
	Cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	Số chuyển từ Cty TNHH 
	51.522.764.858
	197.734.473.357
	6.034.048.176
	3.932.151.524
	259.223.437.915

	Mua trong năm
	591.070.217
	23.799.377.043
	244.714.000
	86.053.577
	24.721.214.837

	Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
	2.091.657.563
	-
	-
	-
	2.091.657.563

	Chuyển sang ccdc
	-
	76.624.668
	-
	-
	76.624.668

	Thanh lý. nhượng bán 
	-
	-
	453.703.247
	-
	453.703.247

	Số cuối năm
	54.205.492.638
	221.457.225.732
	5.825.058.929
	4.018.205.101
	285.505.982.400

	Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	Số chuyển từ Cty TNHH 
	10.307.297.024
	82.051.407.833
	1.931.650.659
	2.600.369.501
	96.890.725.017

	Khấu hao trong kỳ
	1.667.473.276
	15.067.406.357
	573.866.482
	309.071.491
	17.617.817.606

	Chuyển sang ccdc
	-
	2.513.633
	-
	-
	2.513.633

	Thanh lý. nhượng bán 
	-
	-
	120.987.536
	-
	120.987.536

	Số cuối năm
	11.974.770.300
	97.116.300.557
	2.384.529.605
	2.909.440.992
	114.385.041.454

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	Số cuối năm
	42.230.722.338
	124.340.925.175
	3.440.529.324
	1.108.764.109
	171.120.940.946


* Nguồn: Báo cáo tài chính CTCP Công nghiệp Tung Kuang 2005 đã kiểm toán bởi A&C

Bảng: Tài sản cố định của Tung Kuang Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2005

	
	Nhà cửa. vật kiến trúc
	Máy móc và thiết bị
	Phương tiện vận tải. truyền dẫn
	Thiết bị. dụng cụ quản lý
	Cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	Số chuyển từ Cty TNHH – Trụ sở chính
	24.064.508.796
	90.354.544.519
	3.575.988.647
	2.878.241.383
	120.873.283.345

	Mua trong năm
	393.636.362
	7.333.473.215
	244.714.000
	73.134.091
	8.044.957.668

	Thanh lý. nhượng bán 
	-
	-
	453.703.247
	-
	453.703.247

	Số cuối năm
	24.458.145.158
	97.688.017.734
	3.366.999.400
	2.951.375.474
	128.464.537.766

	Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	Số chuyển từ Cty TNHH – Trụ sở chính
	7.944.447.009
	67.404.450.874
	1.541.678.664
	2.414.386.404
	79.304.962.951

	Khấu hao trong năm
	1.056.717.075
	11.132.006.201
	490.905.299
	220.544.862
	12.900.173.437

	Thanh lý. nhượng bán 
	-
	-
	120.987.536
	-
	120.987.536

	Số cuối năm
	9.001.164.084
	78.536.457.075
	1.911.596.427
	2.634.931.266
	92.084.148.852

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	Số cuối năm
	15.456.981.074
	19.151.560.659
	1.455.402.973
	316.444.208
	36.380.388.914


* Nguồn: Báo cáo tài chính CTCP Công nghiệpTung Kuang 2005 đã kiểm toán bởi A&C

Bảng: Tài sản cố định của Tung Kuang Hải Dương tại thời điểm 31/12/2005

	
	Nhà cửa. vật kiến trúc
	Máy móc và thiết bị
	Phương tiện vận tải. truyền dẫn
	Thiết bị. dụng cụ quản lý
	Cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số đầu kỳ
	27.458.256.062
	107.379.928.838
	2.458.059.529
	1.053.910.141
	138.350.154.570

	Mua trong kỳ
	197.433.855
	16.465.903.828
	-
	12.919.486
	16.676.257.169

	Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
	2.091.657.563
	-
	-
	-
	2.091.657.563

	Chuyển sang CCDC
	-
	(76.624.668)
	-
	-
	(76.624.668)

	Số cuối kỳ
	29.747.347.480
	123.769.207.998
	2.458.059.529
	1.066.829.627
	157.041.444.634

	Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	Số đầu kỳ
	2.362.850.015
	14.646.956.959
	389.971.995
	185.983.097
	17.585.762.066

	Khấu hao trong kỳ
	610.756.201
	3.935.400.156
	82.961.183
	88.526.629
	4.717.644.169

	Chuyển sang CCDC
	-
	(2.513.633)
	-
	-
	(2.513.633)

	Số cuối kỳ
	2.973.606.216
	18.579.843.482
	472.933.178
	274.509.726
	22.300.892.602

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	Số đầu kỳ
	25.095.406.047
	92.732.971.879
	2.068.087.534
	867.927.044
	120.764.392.504

	Số cuối kỳ
	26.773.741.264
	105.189.364.516
	1.985.126.351
	792.319.901
	134.740.552.032


* Nguồn: Báo cáo tài chính CTCP Công nghiệpTung Kuang 2005 đã kiểm toán bởi A&C

7.1 Nhà xưởng tại Đồng Nai: 

Địa điểm:
Khu Công nghiệp Biên Hòa II

Diện tích đất thuê: 22.194m2  thời gian thuê 30 năm kể từ ngày 5/4/1995


Diện tích nhà xưởng và văn phòng: 16.645.50m2

Giá thuê đất:  1.8USD/m2/năm

Hợp đồng thuê đất số 29/HĐTĐ ký ngày 26/04/1996 với Công ty Phát Triển Khu Công Nghiệp Biên Hoà

7.2 Nhà xưởng tại Hải Dương :

Địa điểm:
xã Cẩm Phúc. huyện Cẩm Giàng. tỉnh Hải Dương

Diện tích đất thuê:
78.887m2

Diện tích nhà xưởng và văn phòng: 59.165.25m2

Giá thuê đất:  0.1 USD/m2/năm

Hợp đồng thuê đất số 234/HĐ-TĐ ký ngày 26/12/2002 với Sở Địa Chính Tỉnh Hải Dương. Chi Nhánh Hải Dương được miễn tiền thuê đất trong 7 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Đất ở nhà máy Hải Dương được thuê trong 43 năm kể từ ngày 29/8/20002 đến ngày 29/8/2045.

Quyền sử dụng đất và nhà xưởng tọa lạc tại Khu Công nghiệp Biên Hòa II. Tp. Biên Hòa. Tỉnh Đồng Nai với tổng trị giá là 18.669.916.000 đồng được sử dụng để đảm bảo cho khoản vay dài hạn từ Ngân hàng TMCP Á Châu với mục đích bổ sung vốn cố định.

Toàn bộ tài sản công ty được bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Đồng Nai.

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức (2005-2007)

8.1  Định hướng cho 15 năm ( 2005 đến 2019)

· Nắm bắt chủ trương của Chính Phủ Việt Nam mở cửa và tham gia khu vực mậu dịch tự do và nhu cầu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hội đồng Quản trị tiếp tục đầu tư để đưa Tung Kuang phát triển bền vững. tuân thủ luật pháp Việt Nam. đóng góp cho phát triển xã hội.

· Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh số 15% đến 20%/ năm. Phấn đấu năm 2007 đạt doanh số 702 tỷ đồng. kim ngạch xuất khẩu đạt 5 triệu đô la Mỹ.

· Đa dạng hoá sản phẩm. tạo thêm nhiều sản phẩm chủ lực cho ngành công nghiệp tiêu dùng Việt Nam và Thế giới.

· Xác định ngành sản xuất nhôm thanh và làm ra các sản phẩm từ nhôm là ngành chủ lực của Tung Kuang và từ đó mở rộng sang 1 số lĩnh vực khác như may mặc. xây dựng hạ tầng. công nghệ cao.…

· Phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu Tung Kuang tại Việt Nam và các nước Asean và một số thị trường lớn như Trung Quốc. Nhật Bản. Mỹ.

· Hiện đại hoá và tái cấu trúc bộ máy. phát triển nguồn nhân lực và phấn đấu đến năm 2007 sẽ là toàn bộ nhân viên Việt Nam điều hành hoạt động sản xuất nhôm thanh. Ngoài ra sẽ tin học hoá và ứng dụng công nghệ mới 100% trong quản lý và sản xuất.

· Không ngừng cải thiện các chế độ phúc lợi với người lao động. chia sẻ lợi nhuận với các thành viên thông qua việc bán cổ phần với giá ưu đãi hoặc thưởng bằng cổ phần cho cán bộ công nhân viên.

· Vun đắp và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các nhà phân phối. đại lý. khách hàng trên cơ sở chia sẻ lợi ích.

· Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu giá rẻ và nghiên cứu việc đầu tư khai thác quặng nhôm có tiềm năng tại Việt Nam.

· Tăng cường và mở rộng mối liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đưa Tung Kuang thành tập đoàn vững mạnh.

8.2 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 – 2007

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với 2005
	Năm 2007
	% tăng giảm so với 2006

	
	
	
	
	

	Doanh thu thuần
	  579.749 
	15.00%
	  669.610 
	15.00%

	Lợi nhuận sau thuế
	    24.772 
	258.00%
	    29.463 
	19.00%

	Vốn điều lệ
	  163.910 
	 
	  163.910 
	 

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần
	4.3%
	207%
	4.4%
	2.30%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ
	15.18%
	261%
	17.98%
	19.00%

	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)
	15.00%
	 
	15.00%
	 


* Nguồn: Nghị quyết số 03-05/HDQT-TKCP  ngày 06/03/2006 của ĐHCĐ công ty Tung Kuang 

*ĐHCĐ ngày 06/03/2006  nhất trí không chi cổ tức năm 2005 cho các cổ đông.

9.   Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 – 2007 được Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc Tung Kuang thông qua tại nghị quyết số 03-05/HDQT-TKCP  ngày 06/03/2006.

Dựa vào tốc độ tăng trưởng doanh thu rất nhanh của giai đoạn 2002 đến 2005 và tình hình hoạt động kinh doanh của Tung Kuang. nhất là hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hải Dương khi có 1 số dây chuyền sản xuất dở dang sẽ lắp đặt xong và vận hành vào cuối năm 2005 và đầu năm 2006.  Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc Tung Kuang rất khả quan về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên nhất là giai đoạn hiện tại việc đầu tư xây dựng công nghiệp cũng như dân dụng tại Việt Nam đang phát triển mạnh tại các đô thị và thành phố lớn.

Hơn nữa. hiện tại 2 nhà máy Đồng Nai và Hải Dương đã chạy hết công suất. làm 3 ca mà vẫn không có đủ hàng để bán. Nhu cầu xây dựng và phát triển đang tăng lên rất mạnh ở các đô thị. thành phố lớn tại Việt Nam nên sản lượng nhôm tiêu thụ sẽ tăng theo. Ban Giám Đốc Tung Kuang đã và đang phối hợp và ký thoả thuận với nhiều Chủ Đầu Tư  trong và ngoài nước của một số khu công nghiệp mới thành lập tại Hải Dương (khu công nghiệp Việt Hoà). Đồng Nai (khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) và Vũng Tàu (Khu công nghiệp CPK Benham của tập đoàn Formosal của Đài Loan) về việc cung ứng nhôm để xây dựng nhà máy văn phòng. 

Mặt khác doanh thu xuất khẩu của Tung Yang sang Nhật đang tăng lên rất nhanh theo thời gian. Ban Giám Đốc Tung Yang dự tính năm 2006. Tung Yang sẽ bắt đầu có lãi. Đơn hàng xuất khẩu của Tung Yang đã có đến năm 2007.  

Ngoài ra. sau 2 năm hoạt động Ban Giám đốc và cả nhân viên Tung Kuang Hải Dương đã dần ổn định trong việc quản lý nên sẽ có nhiều khoản chi phí biến đổi sẽ giảm xuống. khoản chi phí lãi vay cũng giảm đáng kể do việc thanh toán nợ gốc đúng hạn. Hơn nữa. trong năm 2006. Chi nhánh Hải Dương có lợi thế về giá thành sản phẩm vì số lượng nguyên liệu nhôm nhập khẩu tồn kho năm 2005 lớn và giá nhập khẩu nguyên liệu trong năm thấp hơn năm 2006. Lượng hàng tồn kho thời điểm cuối năm 2005 của chi nhánh Hải Dương 77.37 tỷ đồng. chiếm 50% lượng hàng tồn kho của cả công ty. Đến cuối tháng 3/2006. giá nhôm nguyên liệu nhập khẩu là 2.500 USD/tấn. Với sự chênh lệnh về giá nhập khẩu nguyên liệu nhôm thỏi và việc điều chỉnh giá bán theo giá nguyên liệu nhôm nhập khẩu năm 2006. thì Chi nhánh Hải Dương sẽ đạt được mức lợi nhuận lớn và giúp cho Tung Kuang đạt được kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

IV. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ

1. Loại chứng khoán:
cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch : 3.281.854 cổ phần (chiếm 20.02% vốn điều lệ của Tung Kuang). 
Trong đó:

· Tổng số cổ phần cam kết nắm giữ của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát. Ban giám đốc:  1.086.013 cổ phần.

· Riêng 44.256 cổ phần (tương đương 0.27% vốn điều lệ) của Ông Jan Chun Shion là cổ phần chuyển nhượng có điều kiện.

4. Phương pháp tính giá

Giá sổ sách cổ phiếu ngày 31/12/2005 được tính như sau:

	Giá sổ sách cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu (không bao gồm khoản mục quỹ)
	=
	174.674.593.963
	=
	10.657 đồng

	
	
	Tổng số cổ phần
	
	16.391.045
	
	


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với tổ chức. cá nhân nước ngoài ở ngoài Việt Nam
Theo quy định tại 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài Chính quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì tổ chức. cá nhân nước ngoài mua. bán cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. Trong trường hợp. cổ đông nước ngoài đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được đăng ký giao dịch thì phải thực hiện bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%. 

Hiện nay tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài trong tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Tung Kuang là 68.73% (tương đương 2.255.619 cổ phần). Sau khi được chấp thuận đăng ký giao dịch. cổ đông nước ngoài tại Tung Kuang sẽ phải bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch.

6. Các loại thuế có liên quan

Nhà máy Đồng Nai: Thuế THU NHậP DOANH NGHIệP hàng năm là 15% lợi nhuận thu được tính từ khi thành lập đến hết ngày 5/4/2045. sau thời hạn nêu trên. thực hiện theo qui định tại thời điểm nộp thuế. Nhà máy Đồng Nai được miễn thuế 3 năm kể từ khi nhà máy kinh doanh bắt đầu có lãi và giảm 50% cho 7 năm tiếp theo. Năm 1999 là năm đầu tiên Tung Kuang Đồng Nai có lãi. Và đến hết năm 2008 Nhà máy Đồng Nai sẽ phải nộp 100% thuế TNDN. 

Nhà máy Hải Dương: Thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15% lợi nhuận thu được trong 12 năm tính đến hết ngày 10/6/2013 và bằng 25% lợi nhuận thu được tính từ ngày 11/6/2013 đến hết ngày 5/4/2045. sau thời hạn nêu trên. thực hiện theo qui định tại thời điểm nộp thuế. Nhà Máy HD được miễn thuế 4 năm kể từ khi nhà máy kinh doanh bắt đầu có lãi và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo. Nhà máy Hải Dương bắt đầu hoạt động năm 2004 và vẫn lỗ nên chưa sử dụng ưu đãi miễn giảm thuế.

Theo công văn số 5148/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà nội. ngoài việc hưởng các ưu đãi về thuế như đã nêu ở trên. công ty sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 2 năm kể từ khi đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK. 

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY  KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM (AACC)


Địa chỉ:
59 Hoàng Sa. Phường Đa Kao. Quận 1. Tp. Hồ Chí Minh.


Điện thoại:
(84-8) 9102 964
Fax:
(84-8) 9102 965

CÔNG TY  CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)


Địa chỉ:
229 Đồng Khởi. Quận 1. Tp. Hồ Chí Minh.


Điện thoại:
(84-8) 8272 295
Fax:
(84-8) 8272 298

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY  CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BSC)


Trụ sở: Tầng 10. Toà A. Tháp đôi Vincom. 191 Bà Triệu Hà Nội

Điện thoại:
84 4 2200 670 
Fax: 
84 4 2200 669

Chi nhánh: Lầu 9. 146 Nguyễn Công Trứ. Quận 1. TP. Hồ Chí Minh

 Điện thoại:
84 8 9142956 
Fax: 
84 8 8218 510

VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế

Là một thành phần của nền kinh tế. ngành công nghiệp sản xuất nhôm chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế quốc gia. Kinh tế phát triển. lạm phát. thất nghiệp được kiểm soát. thu nhập của người dân tăng. mức tiêu thụ nhôm cũng tăng theo. Ngược lại. thu nhập của người dân giảm sẽ dẫn tới khả năng chi tiêu của người dân giảm. Sản phẩm nhôm không phải là một mặt hàng thiết yếu của cuộc sống. do đó sức mua của người dân giảm sẽ tác động làm sụt giảm doanh thu của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Nguyên vật liệu của Tung Kuang chủ yếu là nhập khẩu từ Úc và Đài Loan. Do đó. những thay đổi trong các quy định liên quan đến nhập khẩu sẽ tác động trực tiếp đến giá nguyên liệu đầu vào của Tung Kuang. 

Quá trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán còn khá mới mẻ. Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn trong quá trình hoàn thiện. Do đó. việc sửa đổi. chỉnh sửa các quy định của các cơ quan Quản lý Nhà nước là tất yếu và sẽ có tác động đến các loại cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường. Cụ thể là các quy định về thuế thu nhập khi đầu tư vào chứng khoán. công bố thông tin về hoạt động kinh doanh hàng quý của Công ty. biên độ giá giao dịch của cổ phiếu. khối lượng mua bán.

3. Rủi ro kinh doanh  

Đối với các sản phẩm mới được sản xuất trên dây chuyền hiện có. Tung Kuang có thể sản xuất thử nghiệm trước khi đưa ra thị trường và có thể ở mức công suất không như mong muốn nếu sản phẩm không được tiêu thụ mạnh. Nhưng đối với các sản phẩm mới đang có kế hoạch sản xuất. Tung Kuang phải đầu tư dây chuyền sản xuất mới. Mức độ chấp nhận và mức tiêu thụ thị trường đối với các sản phẩm này không thể tính toán chính xác được. Vì vậy. Tung Kuang đối diện với rủi ro sản phẩm mới không thể tiêu thụ như kế hoạch đặt ra. thời gian kéo dài vốn đầu tư có thể kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên. các sản phẩm mới mà Tung Kuang dự kiến đầu tư đa phần đều là các sản phẩm hiện có trên thị trường sản xuất nhôm Việt Nam hiện nay thông qua con đường nhập khẩu với giá bán khá cao. đã được người Việt Nam biết đến và chấp nhận chất lượng. Tung Kuang đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh bằng giá đối với các sản phẩm này.

Ngoài ra. khi một kế hoạch đầu tư được triển khai. có thể sẽ phát sinh một số chi phí ngoài dự kiến. dẫn đến chi phí đầu tư tăng. kéo dài thời gian thu hồi vốn.

Một số rủi ro khác Tung Kuang có thể gặp phải là trục trặc kỹ thuật khi dây chuyền sản xuất đưa vào vận hành. Trục trặc kỹ thuật có thể do lỗi của thiết bị. cũng có thể do lỗi trong khâu điều khiển. vận hành. Nhận thức được điều này. đa số các thiết bị mà Tung Kuang đầu tư được sản xuất từ các nước Tây Âu. có trình độ khoa học phát triển và kèm theo việc nhập thiết bị thì Tung Kuang mua thêm dịch vụ “Huấn luyện kỹ thuật vận hành và chuyển giao công nghệ”.

4. Rủi ro về tỷ giá

Trong hoạt động sản xuất sản phẩm và thương mại của Tung Kuang. đầu vào chủ yếu bao gồm giá vốn hàng nhập khẩu và các nguyên liệu phục vụ cho sản xuất được nhập khẩu từ nước ngoài bằng ngoại tệ (chiếm khoảng 50% tổng giá vốn hàng bán toàn Công ty). Bên cạnh đó giá bán đầu ra của sản phẩm là đồng Việt Nam. vì vậy có sự biến động về tỷ giá hối đoái. doanh thu và lợi nhuận của Tung Kuang cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp.

5. Rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Tung Kuang. đó là những rủi ro về hỏa hoạn. hạn hán. bão lụt. chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo ….

VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1191 CPH/GPĐC1 ngày 06/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Phụ lục II: Nghị quyết của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu.

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán 8 tháng năm 2005 của Cty TNHH Công Nghiệp Tung Kuang năm 2005. Báo cáo kiểm toán 4 tháng năm 2005 của Cty cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang

4. Phụ lục IV: Tài sản cố định chi tiết đến 31/12/2005 của Tung Kuang Đồng Nai. Hải Dương.

Đồng Nai. ngày      tháng     năm 200 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG


Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc


LIU CHENG MIN
TSAN HSUN LIN


Trưởng Ban kiểm soát
Kế toán trưởng


HSU WEN CHUAN
LIU CHIEN HUNG
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